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	Điểm
	Nhận xét của giáoviên

	
	

	
	

	
	


I. TRẮC NGHIỆM (7,5 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) Trong các hỗn hợp sau, hỗn hợp nào là dung dịch?
	A. Nước đường
B. Đất hòa tan với nước
	C. Nước chấm tỏi ớt
D. Nước pha bột sắn dây


Câu 2: (0,5 điểm) Năng lượng gió được sử dụng vào việc gì dưới đây?
	A. Chạy máy cấy lúa
B. Sản xuất điện
	C. Đưa nước lên cao
D. Làm nóng nước


Câu 3: (0,5 điểm)Năng lượng nước chảy được sử dụng vào việc gì dưới đây?
	A. Phơi ngô
B. Chạy máy bay
	C. Vận chuyển hàng hóa xuôi theo dòng nước
D. Làm cây cối xanh tốt


Câu 4: (0,5 điểm) Nhị hoa là bộ phận

	A. Tạo ra tế bào sinh dục cái
B. Mang hạt phấn
	C. Chứa hạt
D. Phát triển thành quả


Câu 5: (0,5 điểm) Thiết bị nào sau đây tiêu thụ điện nhiều nhất?
A. Bóng đèn Led		B. Quạt điện		C. Tủ lạnh		D. Đèn pin
Câu 6:(0,5 điểm) Pin là nguồn năng lượng điện được chuyển đổi từ:
	A. Năng lượng hóa học
B. Năng lượng nhiệt
	C. Năng lượng ánh sáng
D. Năng lượng âm thanh


Câu 7: (0,5 điểm)Bầunhụy phát triển thành:
A. Quả  		B. Hạt		C. Lá			D. Hoa
Câu 8: (1 điểm) Viết vào ô trống chữ Đ trước câu trả lời đúng, chữ S trước câu trả lời sai.
 a) Biến đổi hóa học xảy ra khi chất chuyển từ trạng thái rắn sang lỏng hay khí. 
 b) Sự biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là sự biến đổi hóa học.
c) Chất mới hình thành trong biến đổi hóa học có tính chất giống chất ban đầu.
 d) Chất mới hình thành trong biến đổi hóa học có tính chất khác chất ban đầu.
Câu 9: (1 điểm) Sắp xếp các trường hợp dưới đây vào bảng sử dụng điện tiết kiệm và sử dụng điện lãng phí cho phù hợp (chỉ cần ghi a,b,c… vào bảng)
a) Hạn chế mở tủ lạnh khi không cần thiết.
b) Tắt đèn, quạt, ti vi, máy điều hoà trước khi ra khỏi nhà.
c) Để tủ lạnh ở gần bếp đun nấu.
d) Bật bình nóng lạnh liên tục.
e) Nhiệt độ trong phòng 20 °C chỉ nên bật quạt, không nên bật điều hoà.
[bookmark: _GoBack]g) Trời lạnh mặc quần áo ấm ngồi học, không tăng nhiệt độ cho máy sưởi.
h) Sử dụng máy giặt để giặt một vài bộ quần áo.
i) Bật nhiều đèn trong một phòng nhỏ.
	Sử dụng điện tiết kiệm
	Sử dụng điện lãng phí

	……………………………………….
	……………………………………….


Câu 10: (1 điểm) Nối mỗi hoạt động ở cột A với nguồn năng lượng ở cột B cho phù hợp.
	A
Hoạt động
	
	B
Nguồn năng lượng

	Sưởi ấm cho trái đất
	
	Gió

	Con cá bơi
	
	Củi

	Rang ngô
	
	Mặt trời

	Quạt thóc
	
	Thức ăn



Câu 11:(1 điểm) Hãy điền các bộ phận của hoa vào chỗ .....cho phù hợp.
(bao phấn, trong bầu nhụy, noãn, bầu nhụy)
 - Hạt phấn nằm ở (1).........................của hoa.
- Noãn nằm ở (2)............................của hoa.
- (3).......................... của hoa sẽ phát triển thành hạt sau khi thụ tinh.
- (4)……...…......của hoa sẽ phát triển thành quả sau khi thụ tinh.

II. TỰ LUẬN (2,5 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Vì sao khi giặt quần áo thông thường bằng máy giặt không nên để ở chế độ nhiệt độ cao?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 2. (1 điểm) Gia đình bạn Lan có trồng một giàn mướp rất xanh tốt và ra nhiều hoa. Tuy nhiên, Lan quan sát thấy có rất nhiều hoa mướp bị héo và rụng đi mà không tạo thành quả. Em hãy đề xuất 2 cách làm cụ thể để giúp giàn mướp nhà Lan đậu được nhiều quả hơn dựa trên kiến thức đã học về sự thụ phấn.
.……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

	GV trông
	GV chấm lần 1 
	GV chấm lần 2
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I. Phần Trắc nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	C
	A
	A

	Điểm
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 8: (2 điểm)  Mỗi ý điền đúng được 0,5đ
S- Đ- S – Đ
Câu 9: (2 điểm)  
	Sử dụng điện tiết kiệm
	Sử dụng điện lãng phí

	a-b-e-g
(1đ)
	c – d- h – i
(1đ)


Câu 10. (1 điểm) Nối mỗi hoạt động ở cột A với nguồn năng lượng ở cột B cho phù hợp.
	A
Hoạt động
	
	B
Nguồn năng lượng

	Sưởi ấm cho trái đất
	
	Gió

	Con cá bơi
	
	Củi

	Rang ngô
	
	Mặt trời

	Quạt thóc
	
	Thức ăn


Bài 11:(1 điểm) Mỗi ý điền đúng được 0,5đ
(1) bao phấn(2) trong bầu nhụy(3) Noãn(4) Bầu nhụy
II. Phần tự luận (2,5 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm)
- Nhiệt độ cao làm hao tốn điện năng hơn.  (1 đ)
- Nhiệt độ cao có thể không phù hợp với các loại vải mềm hoặc màu tối. (0,25 đ)
- Nhiệt độ cao có thể làm hỏng vải, gây co rút, phai màu, và làm giảm tuổi thọ quần áo. (0,25 đ)
Câu 2: (1điểm) 
- Cách 1: Thụ phấn nhân tạo (Thụ phấn bằng tay): Lan có thể ngắt hoa đực, úp nhị của hoa đực vào đầu nhụy của hoa cái để hỗ trợ hạt phấn gặp nhụy.
- Cách 2: Thu hút côn trùng: Trồng thêm các loài hoa rực rỡ xung quanh hoặc không phun thuốc trừ sâu quá mức để ong, bướm đến hút mật và mang theo hạt phấn giúp cây.

